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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3373
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	3374
	Nguyễn Thị Giang
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	3375
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3376
	Lê thị Hải Vân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	3379
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	3380
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	3381
	Cái Thị Thu Thảo
	Tân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	8
	3382
	Lê Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	3383
	Hồ Anh Đức
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3384
	Phùng Văn Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	3386
	Nguyễn Thị Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3387
	Mai Xuân Đạt
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3388
	Huỳnh Thị Bé Hằng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	3389
	Đàm Thị Lan Hương
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	3390
	Lê thị Tuyển
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3391
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3392
	Cao Văn Quyền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	3393
	Lê Văn Thiêm
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	3394
	Nguyễn Cúc Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3395
	Trương Ngân Hà
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3396
	Hoàng Thái An
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3398
	Hoàng Thị Mộng Trinh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	3399
	Phạm Thị Kỳ Duyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	3400
	Nguyễn Duy Khương
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25
	3401
	Nguyễn Hoài Nam
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3402
	Ngô Minh Việt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3403
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3404
	Nguyễn Quang Quân
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	3405
	Phạm Thị Tuyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	3406
	Võ Thị Lệ Chi
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	3407
	Nguyễn Văn Huyễn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	3408
	Nguyễn Văn Khánh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


